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Họ và tên : …………………   

Lớp: 3 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 5 

        PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

       Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

A. 17 × 4 + 142 = 200     B. 39 × 6 – 97 = 137       

C. 305 – 42 + 4 = 147     D. 24 × 5 + 241 = 361   

Câu 2: Có 42kg đường đổ đều vào 6 túi như nhau. Hỏi mỗi túi đường bao nhiêu ki-lô-gam 

đường?  

A. 5kg B. 6kg C. 7kg D. 8kg 

Câu 3: Lớp 3A có 36 học sinh trong đó có 
1

6
 số học sinh là học sinh giỏi. Hỏi lớp 3A có bao 

nhiêu học sinh giỏi? 

A. 5 học sinh B. 6 học sinh C. 7 học sinh D. 8 học sinh 

Câu 4: Minh có 24 cái kẹo. Minh cho Nam 
1

4
 số kẹo. Hỏi Minh cho Nam bao nhiêu cái kẹo? 

A. 96 cái kẹo B. 5 cái kẹo C. 6 cái kẹo D. 20 cái kẹo 

Câu 5: Mỗi tấm vải dài 39m. Vậy 6 tấm vải như thế dài bao nhiêu mét? 

A. 33m B. 45m C. 230m D. 234m 

Câu 6: Kết quả tính: 40 + 4 + 4 + 4 + … + 4 là:  

 

A. 80 B. 40 C. 84 D. 88 

Câu 7: Biết 6 × y = 94 – 58. Vậy giá trị của y là: 

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 

Câu 8: Nối các phép tính có kết quả bằng nhau: 

14 × 3  40 : 2  5 × 8  60 : 2  6 × 8 

 

5 × 4  80 : 2  21 × 2  12 × 4  90 : 3 

 

có 10 số 4 
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PHẦN II: Tự luận  

Bài 1: Đặt tính rồi tính:  

32 × 4 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

65 × 6 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

48 × 5 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

84 × 3 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

Bài 2: Tính từng bước: 

24kg × 6 + 37kg 

………………………………………... 

………………………………………... 

80cm : 2 + 283cm 

………………………………………....... 

………………………………………....... 

24m : 6 × 54 

………………………………………... 

………………………………………... 

84 × 4 – 219  

………………………………………....... 

………………………………………....... 

Bài 3: Một tấm vải dài 42m. Người ta cắt ra 
1

6
 tấm vải đó để may quần áo. Hỏi: 

a. Người đó đã cắt ra bao nhiêu mét vải? 

b. Tấm vải còn lại bao nhiêu mét? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

16 × 3 + 16 × 2 + 16 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

        PHẦN I: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

      Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

A. 17 × 4 + 142 = 200    S B. 39 × 6 – 97 = 137     Đ  

C. 305 – 42 + 4 = 147    S D. 24 × 5 + 241 = 361   Đ 

 

Câu  2 3 4 5 6 7 

Đáp số C B C D A A 

Câu 8: Nối các phép tính có kết quả bằng nhau: 

14 × 3  40 : 2  5 × 8  60 : 2  6 × 8 

 

5 × 4  80 : 2  21 × 2  12 × 4  90 : 3 

 

PHẦN II: Tự luận  

Bài 1: Đặt tính rồi tính:  

32 × 4 = 128 65 × 6 = 390 48 × 5 = 240 84 × 3 = 252 

Bài 2: Tính từng bước: 

24kg × 6 + 37kg 

= 144kg + 37kg = 181kg 

80cm : 2 + 283cm 

= 40cm + 283cm = 323cm 

24m : 6 × 54 

= 4m × 54 = 216m 

84 × 4 – 219  

= 336 – 219 = 117 

Bài 3:  

Bài giải 

a. Người đó đã cắt ra bao nhiêu mét vải là: 

42 : 6 = 7 (m) 

b. Tấm vải còn lại bao nhiêu mét là: 

42 – 7 = 35 (m) 

Đáp số: a. 7m vải 

             b. 35m vải 

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 
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16 × 3 + 16 × 2 + 16 

= 16 × ( 3 + 2 + 1 ) 

= 16 × 6 = 96 

 


